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STT Mã
liuyện Mã vị trí Sổ BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

nơi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện tru 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đon vị 
đing ký 
dự thi

HT TC-KT Phạm Thị cẩm An 15/9/1992 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh TC Ke toán doanh nghiệp 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN TC-KT UBND xã 

Long Thành Tr

HT VP-TK Bùi Tuấn Anh 26/5/1994 Nam Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh TC Pháp luật
TC Tân Bách Khoa TN VP-TK UBND xã 

Long Thành Ní

HT VP-TK Hà Cao Bão Anh 09/04/1989 Nam Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Công nghệ thông tin 

ĐH Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM

ĐH
CNTT Miễn thi VP-TK UBND xã Trườ 

Hoà

HT TC-KT Trần Thanh Ngọc Bích 19/12/1989 Nữ Trường Đông, Hoà Thánh, Tây Ninh ĐH Ke toán 
ĐH Sài Gòn

NNHĐ
KCT
(+10đ)

TC-KT UBND xã 
Long Thành Tn

HT TC-KT Nguyễn Thanh Binh 21/3/1986 Nam Long Thành Nam, Hoà Thành, Tày Ninh TC Hạch toán-Ke toán 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN

NNHĐ
KCT
(+10đ)

TC-KT UBND xã 
Long Thành Na

HT TC-KT Đặng Huy Cường 19/03/1982 Nam Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh TC Tài chính - Tiền tệ 
TC Tổng hợp TP.HCM TC-KT UBND xã Hiệp ■

HT ĐC-XD Nguyễn Thị Ngọc Diễm 13/01/1994 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Quản lý đất đai 
ĐH Nông Lâm TP.HCM ĐC-XD UBND xã Trườt 

Hoà

HT ĐC-XD Trần Thị Diệp 23/02/1993 Nữ Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh ĐH

Công nghệ Kỷ thuật 
môi trường

ĐH Tài nguyên và môi 
trường TP.HCM

ĐC-XD UBND xã Hiệp 1



STT Mã
huyện Mã vị trí Số BE Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi mồn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đơn vị 
đăng ký 
dự thi

9 HT TC-KT Phạm Thị Hoàng Diệu 24/05/1989 Nữ Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Tài chinh ngân hàng 

Đ H  N gân hàng TP.H C M
B TC-K T U B N D  xã Hiệp Tâ

10 HT ĐC-XD Lâm Thị Thuỳ Dung 17/9/1989 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Khoa học môi trường 
ĐH Tôn Đức Thắng 

TP.HCM
B ĐC-XD UBND xã Trường 

Hoà

11 HT TC-KT Lê Thị Thuỳ Dung 26/5/1990 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Ke toán 
ĐH Sài Gòn B

NNHĐ
KCT

(+10đ)
TC-KT UBND xã 

Long Thành Trun

12 HT ĐC-XD Neuvễn Hoàne Duy 08/03/1994 Nam Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ

Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng A ĐC-XD UBND xã Hiệp TÉ

TP.HCM

13 HT TC-KT Dương Thị Hạnh Duyên 25/9/1993 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kế toán
ĐH Binh Dương B TC-KT UBND xã Hiệp Tâ

14 HT TC-KT Đào Thị Duyên 20/5/1993 Nữ Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh TC
Tài chính - Ngân hàng 

ĐH Công nghiệp 
TP.HCM

A TC-KT UBND xã 
Long Thành Nam

15 HT TC-KT Nguyễn Thị Bé Duyên 10/10/1987 Nữ Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Tài chính - Ngân hàng 
ĐH Kinh tế TP.HCM

TCTin
học Miễn thi TC-KT UBND xã 

Long Thành Trun:

16 HT TC-KT Hồ Thị Thuỳ Dương 14/04/1987 Nữ Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh TC
Kế toán

CĐ Công Thương 
TP.HCM

A
NNHĐ
KCT

(+10đ)
TC-KT UBND xã Hiệp Tái

17 HT ĐC-XD Nguyễn Thuỳ Dương 31/5/1989 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Kỷ thuật môi trường 

ĐH Kỷ thuật công nghệ 
TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Trường 
Hoà

18 HT TC-KT Tống Thị Lan Đài 05/8/1992 Nữ Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ
Kế toán

CĐ Kinh tế Kỹ thuật 
Sài Gòn

A TC-KT UBND xã 
Long Thành Nam



STT Ma
huyện Mã vị trí Số BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tinh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

nơi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đơn vị 
đăng kỷ 
dự thi

19 HT ĐC-XD Võ Thị Hồng Gấm 01/01/1983 Nữ Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh ĐH Kỹ thuật môi trường 
ĐH Bách Khoa TP.HCM

A ĐC-XD UBND xã Trường 
Hoà

20 HT VP-TK Nguyễn Thị Huỳnh Giao 30/6/1993 Nữ Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh ĐH

QLNN-Quàn lý tổ chức 
và nhân sự 

Học viên Hành chinh 
Quốc gia TP.HCM

B VP-TK UBND xã Trường ■

21 HT VP-TK Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10/7/1987 Nữ Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật học
ĐH Luật TP.HCM A VP-TK UBND xã 

Long Thành Nan

22 HT VP-TK Pham Lê Ngoe Giàu 18/5/1994 Nữ Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật A VP-TK UBND
ĐH Luật 1 P.HCM Thị tran Hoà Thài

23 HT VP-TK Đinh Duy Hài 04/8/1988 Nam Bàu Nâng, Dương Minh Chầu, Tây Ninh ĐH Luật học
ĐH Luật TP.HCM B VP-TK UBND

Thị ưấn Hoà Thàr

24 HT TC-KT Trần Thị Như Hạnh 26/11/1988 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh TC TÚI học kế toán 
ĐH Nông Lâm TP.HCM

B, TC 
TÚI học- 
Kế toán

Miễn thi
NNHĐ
KCT
(+10đ)

TC-KT UBND xã Hiệp T Ế

25 HT TC-KT Phan Trần Bích Hào 19/7/1985 Nữ KP. Ninh Đức, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh TC Tài chính - Tiền tệ 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN B TC-KT UBND xã Hiệp Tâ

26 HT TC-KT Lê Thị Thu Hằng 21/10/1990 Nữ Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh TC Tin học kế toán 
ĐH Nông Lâm TP.HCM

A, TC 
Tin học- 
Kế toán

Miễn thi TC-KT UBND xã Hiệp Tá

27 HT TC-KT Phạm Thị Ngọc Hân 05/8/1994 Nữ Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh ĐH Ke toán
ĐH Công nghệ TP.HCM B TC-KT UBND xã Hiệp Tâ

28 HT ĐC-XD Phạm Tấn Hoà 04/08/1987 Nam Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh TC
Quàn lý đất đai 

TC Kỹ thuật Nông 
nghiệp TP.HCM

A ĐC-XD UBND xã Hiệp Tâ



STT Mã
huyện Mã vj trí SỐBD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giói

tính
Địa chì

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đơn vị 
đăng ký 
dự thi

29 HT ĐC-XD Nguyễn Thị Huệ 05/02/1996 Nữ Trường Hoà, Hòa Thành, Tây Ninh TC
Quán lý tài nguyên và 

môi trường
TC Kinh tế Kỷ thuật TN

A ĐC-XD UBND xã Trườr 
Hoà

30 HT TC-KT Nguyễn Thị Thiên Kim 02/10/1994 Nữ Long Thành Bẳc, Hoà Thành, Tây Ninh TC Kế toán doanh nghiệp 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN A TC-KT UBND xẫ 

Long Thành Tn

31 HT ĐC-XD Phan Vãn Khoè 20/10/1991 Nam Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Quản lý đất đai 
ĐH Nông Lâm TP.HCM B ĐC-XD UBND xã Trưới 

Hoà

32 HT VP-TK Hồ Huy Khôi 28/12/1981 Nam Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Tin học ứng dụng ĐHTin 
học ứng Miễn thi VP-TK UBND xã Trường

dụng

33 HT TC-KT Nguyễn Thỵ An Khương 15/05/1989 Nữ Thị trán Hoà Thành, Hoá Thành, Tây Ninh ĐH Kê toán 
ĐH Sài Gòn B TC-KT UBND xã 

Long Thành Tn

34 HT TC-KT Đỗ Thị Ngọc Lải 22/02/1987 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh TC Tin học kế toán 
ĐH Nông Lâm TP.HCM

B, TC 
Tin học- 
Kế toán

Miễn thi
NNHĐ
KCT
(+10đ)

TC-KT UBND xã 
Long Thành Tn

35 HT ĐC-XD Lê Thị Trúc Linh 10/8/1994 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ

Công nghệ kỹ thuật 
mói trường

ĐH Tài nguyên và môi 
trường TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Trười 
Hoà

36 HT TC-KT Trần Thị cẩm Linh 03/7/1980 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Tài chính- Ngân hàng 
ĐH Kinh tế TP.HCM B

Con
thương

binh
(+20đ)

TC-KT UBND xã Hiệp'

37 HT TC-KT Nguyễn Thị Mỹ Loan 10/11/1980 Nữ Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kê toán
ĐHMỜTP.HCM B

NNHĐ
KCT

(+10đ)
TC-KT UBND xã 

Long Thành Tn

38 HT TC-KT Nguyễn Minh Luân 26/02/1989 Nam Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kế toán
ĐH Ngân hàng TP.HCM A TC-KT UBND xã Hiệp'



STT Mã
huyện Mã vị trí Số BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giói

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đon vị 
đăng ký 
dự thi

39 HT ĐC-XD Trần Minh Luân 06/9/1994 Nam Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh ĐH Quản lý đất đai 
ĐH Nông Lâm TP.HCM B ĐC-XD UBND xã Hiệp'

40 HT ĐC-XD Trần Thị Ánh Minh 03/8/1994 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Quán lý đất đai 

ĐH Tài nguyên và môi 
trường TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Tnrờ 
Hoà

41 HT VP-TK Võ Thành Nam 04/4/1995 Nam Phường 4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh TC

Hệ thống thông tin 
văn phòng 

TC Kinh tế kỷ thuật 
Tây Ninh

Trung
cấp Miễn thi VP-TK UBND xã Trườ 

Hoà

42 HT VP-TK Nguyễn Văn Nước 20/10/1989 Nam Long Chữ, huyện Bến cầu, Tây Ninh ĐH Quàn trị kinh doanh 
ĐH Ycrsin Đà Lạt B VP-TK UBND

43 HT ĐC-XD Hồ Thị Mỹ Nga 30/10/1994 Nữ Long Thành Trang, Hoà Thành, Tây Ninh TC
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
TC Kinh tế Ký thuật TN

B ĐC-XD UBND xã Hiệp

44 HT VP-TK Đinh Thị Bích Ngân 26/3/1994 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ
Quản trị văn phòng 

CĐ Sư phạm Tây Ninh A VP-TK UBND
Thị trấn Hoà Th

45 HT TC-KT Đỗ Thị Ngọc Ngân 28/11/1985 Nữ Long Thành Trang, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kế toán 
ĐH Sài Gòn A TC-KT UBND xã 

Long Thành Ní

46 HT TC-KT Võ Thị Thu Ngân 27/3/1993 Nữ Phường 4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh TC
Hạch toán-Kế toán 

TC Kinh tế Kỷ thuật TN B TC-KT UBND xã 
Long Thành Ní

47 HT TC-KT Võ Thị Tiến Nhanh 30/01/1984 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kế toán
ĐHMỜTP.HCM A TC-KT UBND xã 

Long Thành Ní

48 HT TC-KT Lê Thị Hồng Nhiên 12/03/1993 Nữ Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH Ke toán
ĐH Ngân hàng TP.HCM A TC-KT UBND xã 

Long Thành Ní



STT Mã
huyện Mã vị trí Số BE Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

nơi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện iru 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đơn vị 
đăng ký 
dự thi

49 HT VP-TK Hồ Thị Mỹ Nhung 17/6/1987 Nữ P.Ninh Son, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH
Công nghệ thông tin 

ĐH Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM

ĐH
CNTT

Miễn thi VP-TK UBND
Thị trấn Hoà Thà

50 HT VP-TK Lê Thị Hồng Nhung 11/07/1993 Nữ Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH

QLNN-Quản lý tổ chức 
và nhân sự 

Học viên Hành chính 
Quốc gia TP.HCM

B VP-TK UBND xã Trườn 
Hoà

51 HT VP-TK Huỳnh Nhựt Thuỳ Như 07/3/1982 Nữ Phướng 4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh TC
Thư ký văn phòng 

Trung học Tư thục Kinh 
tế Kỹ thuật Vạn Tường

A
NNHĐ
KCT

(+10đ)
VP-TK UBND

Thị hấn Hoà Thà

Thị trấn Hoả Thành, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH

Khoa học môi trường, 
Sinh Y học Hoàn

thánh ĐC-XD UBND xâ Hiệp T52 HT ĐC-XD Nguyễn Hoàng Long Nhựt 20/4/1990 Nam và môi tnrờng 
ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

TP.HCM

B NVQS
(+10đ)

53 HT ĐC-XD Lê Thị Kim Pha 06/7/1995 Nữ Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh TC Quàn lý đất đai 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN A ĐC-XD UBND xã Hiệp T

54 HT ĐC-XD Lê Nguyễn Xuân Phú 01/01/1994 Nam Phường 4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh CĐ
Quản lý đất đai 

ĐH Tài nguyên và môi 
trường TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Hiệp T

55 HT VP-TK Nguyễn Thị Kim Phụng 11/01/1989 Nữ Phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH

Kinh tế-Hệ thống 
thông tin quản lý 
ĐH Kinh tế-Luật 

TP.HCM

A VP-TK UBND
Thị trấn Hoà Thà

56 HT VP-TK Nguyễn Thị Ngọc Phước 16/01/1990 Nữ Phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH Quản trị nhân lực 
ĐH Lao động xã hội B VP-TK UBND

Thị trấn Hoà Thà

57 HT ĐC-XD Mai Hoàng Phưoug 15/06/1984 Nam Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Kỹ thuật môi trường 
ĐH Bách Khoa TP.HCM B ĐC-XD UBND xã Hiệp T;

58 HT VP-TK Châu Nhuỵ Tâm 26/9/1991 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật học
ĐH Luật TP.HCM B VP-TK UBND

Thị trấn Hoà Thài



STT Mã
huvện Mã vị trí Số BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới

tính
Địa chì

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện U'U  

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đơn vị 
đãng ký 
dự thi

59 HT VP-TK Hoàng Thiên Tâm 11/11/1979 Nữ Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật học
ĐH Luật TP.HCM B VP-TK UBND xã Trườnj

60 HT ĐC-XD Lê Thị Cẩm Tú 20/4/1989 Nữ Trướng Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh TC
Quản lý đất đai 

TC Kỹ thuật Nông 
nghiệp TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Trưò 
Hoà

61 HT ĐC-XD Nguyễn Thị cẩm Tú 28/8/1992 Nữ Phường 1, TP.Tây Ninh, Tây Ninh TC Trẳc Địa
TC Kinh tế Kỷ thuật TN A ĐC-XD UBND xã Hiệp

62 HT TC-KT Ao Thị Thanh Tuvền 11/11/1988 Nữ Thị trấn Hoà Thánh, Hoà Thành, Tây Ninh TC Tài chính tiền tệ 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN B TC-KT UBND xã Hiệp

63 HT VP-TK Nguyễn Thị Mộng Tuyền 24/8/1988 Nữ Trà Vong, Tân Biên, Tây Ninh CĐ Quản trị Vãn phòng 
CĐ Sư phạm TN B VP-TK UBND

Thị trấn Hoà TI

64 HT VP-TK Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/4/1989 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Quản trị kinh doanh 
ĐH Sài Gòn TP.HCM B VP-TK UBND

Thị trấn Hoà TTi

65 HT TC-KT Trần Thị Bích Tuyền 18/12/1991 Nữ Thị trấn Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Tài chính - Ngân hàng 
ĐH Binh Dương B TC-KT UBND xã 

Long Thành Tr

66 HT ĐC-XD Truông Thị Thanh Tuyền 18/11/1988 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Kinh tế Tài nguyên 

môi trường
ĐH Nông Lâm TP.HCM

A ĐC-XD UBND xã Trườ 
Hoà

67 HT VP-TK Nguyễn Thị Kim Tưcn 25/02/1995 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Quản trị Vãn phòng 
CĐ Sư phạm TN B VP-TK UBND xã Trườ 

Hoà

68 HT TC-K.T Châu Ngọc Kim Thanh 07/05/1985 Nữ Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH Kế toán
ĐH Kinh tế TP.HCM A TC-KT UBND xã 

Long Thành Tn



STT Mã
huyện Mã vị trí Số BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giới
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Địa chỉ
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Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
danh

ĐKdự
thi

Đon vị 
đăng ký 
dự thi

69 HT VP-TK Lê Thị Thanh 30/5/1987 Nữ Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh TC Hành chinh văn phòng 
TC Văn thư lưu trữ TW A VP-TK UBND x à  

Long Thành ì

70 HT VP-TK Lê Thị Phương Thanh 28/3/1988 Nữ Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật
ĐH Đà Lạt A VP-TK UBND 

Thị trấn Hoà'

71 HT ĐC-XD Ngô Hải Phương Thanh 23/11/1993 Nam Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ

Công nghệ kỹ thuật 
Trắc địa

ĐH Tài nguyên và môi 
trường TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Hiệ

72 HT TC-KT Trần Thị Ngọc Thanh 11/06/1985 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Kế toán

ĐH Kinh tế-Luật 
TP.HCM

A TC-KT UBND X I 

Long Thành'

73 HT ĐC-XD Lê Hoà Thạnh 05/6/1988 Nam Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh ĐH
Kỹ thật công trình 

xây đựng
ĐH Công nghệ TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Hiệ

74 HT VP-TK Đỗ Lê Thảo 15/4/1993 Nam Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH
Công nghệ thông tin 
ĐH Trần Đại Nghĩa 

(Bộ Quốc phòng)

ĐH
CNTT Miễn thi VP-TK UBND xã Tn 

Hoà

75 HT VP-TK Lê Hà Phương Thảo 12/01/1989 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Công nghệ thông tin 
CĐ Sư phạm TN

CĐ
CNTT Miễn thi VP-TK UBND xã Trưc

76 HT TC-KT Châu Ngọc Thanh Thuý 17/11/1988 Nữ Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh TC
Tin học kế toán 

ĐH Nông Lâm TP.HCM

A, TC 
Tin học- 
Ke toán

Miễn thi TC-KT UBND xã Hiệ

77 HT ĐC-XD Trần Thị Thu Thuý 18/7/1986 Nữ Phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH
Kinh tế Tài nguyên 

môi trường
ĐH Nông Lâm TP.HCM

B ĐC-XD UBND xã Hi(

78 HT TC-KT Võ Ngọc Thy 12/10/1985 Nữ Thị trấn Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Tài chinh- Ngân hàng 
ĐH Kinh tế TP.HCM B TC-KT UBNDx 

Long Thành



STT Mã
huyện Mã vị trí SỐBD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giói

tính
Địa chỉ

(xã, huyện, tỉnh)
Trình

độ
Chuyên ngành, 

noi đào tạo Tin học

Xét 
miễn 

thi môn 
tin học

Xét
diện ưu 

tiên

Chức
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ĐKdự
thi

Đon vị 
đăng ký 
dự thi

79 HT TC-KT Võ Ngọc Thy 02/7/1989 Nữ Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh TC Tài chinh tiền tệ 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN B

NNHĐ
KCT

(+10đ)
TC-KT UBND xã 

Long Thành N

80 HT VP-TK Đặng Thị Thuỳ Trang 04/9/1985 Nữ Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH Luật học
ĐH Luật TP.HCM A VP-TK UBND xã 

Long Thành N

81 HT TC-KT Nguyễn Thị Thuỳ Trang 17/10/1994 Nữ Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Tài chinh - Ngân hàng 
ĐH Ngân hàng TP.HCM B TC-KT UBND xã 

Long Thành Ti

82 HT TC-KT Trần Thiên Trang 21/3/1992 Nữ Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Kế toán
ĐH Nông Lâm TP.HCM A TC-KT UBND xã Hiệp

83 HT TC-KT Lê Thị Thào Trinh 28/4/1988 Nữ Phướng 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH Kế toán
ĐH Sài Gòn TP.HCM B TC-KT UBND xã Hiệp

84 HT ĐC-XD Điền Phirong Lam Trúc 19/6/1996 Nữ Thị trấn Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh TC
Quản lý đất đai 

TC Kinh tế Kỳ thuật TN A ĐC-XD UBND xã Hiệp

85 HT VP-TK Tôn Huỳnh Thiên Trúc 19/9/1994 Nữ Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh CĐ Quản trị Vãn phòng 
CĐ Sư phạm TN A VP-TK UBND

Thị trấn Hoà TI

86 HT VP-TK Đỗ Hoàng Trung 19/9/1988 Nam Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh ĐH

Khoa học máy tinh-Công 
nghệ thông tin Web 
ĐH Công nghiệp 

TP.HCM

ĐH
CNTT Miễn thi VP-TK UBND xã True 

Hoà

87 HT TC-KT Huỳnh Thị Thu Vân 02/01/1989 Nữ Phường 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh CĐ Tài chính - Ngân hàng 
ĐH MỞTP HCM B TC-KT UBND xã 

Long Thành Ti

88 HT VP-TK Lê Thị Tường Vi 22/12/1986 Nữ Phướng 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH
Công nghệ thông tin 

ĐH Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM

ĐH
CNTT Miễn thi VP-TK UBND xã Trư< 

Hoà



STT Mã
huyện Mã vị trí Số BD Họ và chữ lót Tên Năm sinh Giói

tính
Địa chỉ
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Trình
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Chuyên ngành, 
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miễn 

thi môn 
tin học
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tiên

Chức
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ĐKdự
thi

Đon V 

đăng k 
dợ th

89 HT ĐC-XD Lê Nguyễn Thuý Vy 09/8/1993 Nữ T h ị trấ n  H o à  T h à n h , H o à  T h à n h , T â y  N in h TC Quàn lý đất đai 
TC Kinh tế Kỷ thuật TN A ĐC-XD UBND xã T 

Hoà

90 HT VP-TK Hồ Thị Bạch Yên 24/12/1984 Nữ L o n g  T h à n h  T ru n g , H o à  T h à n h , T â y  N in h ĐH Luật
ĐHHuế A VP-TK UBNI 

Thị trấn Hoí

91 HT VP-TK Nguyễn Thị Kim Yến 05/02/1992 Nữ Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh ĐH

QLNN-Quàn lý tồ chức 
và nhân sự 

Học viên Hành chính 
Quốc gia TP.HCM

B VP-TK
UBNI 

Thị ứấn Hoí

CHỦ TỊCH

Nguyễn Nam Hưng


